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Thông tin tuyển sinh 2017: Đại học Luật Hà Nội

Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển 2070 chỉ tiêu trong năm học 2017 - 2018 với

phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh tham gia tuyển sinh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc ,giáo dục thường xuyên)

hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;

Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công

nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của

Bộ GD&ĐT.

b) Có đủ sức khoẻ ,để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được

UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và

học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị

nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng trường Đại học Luật Ha Nội xem xét, quyết định

cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

Ngoài những điều kiện trên đây, quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy

định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép thì được dự tuyển theo

nguyện vọng cá nhân, nếu trung tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu

sang năm học sau.

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

Nhà trường thực hiện tuyển sinh thông qua xét tuyển học bạ kết hợp với xét tuyển dựa

trên kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia nam 2017 theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho

từng ngành.

Quy trình tuyển sinh gồm: Xét điểm trung bình của 03 môn thuộc to hợp các môn xét

tuyển theo các tổ hợp (tổ hợp A00, A01, C00, D01) gồm: học bạ ở 6 học kỳ THPT (chiếm

tỉ trọng 30%) và điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 (chiếm tỉ trọng 70%).
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4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành, theo từng phương thức

tuyển sinh và trình độ đào tạo

Tên trường. Ngành học. Ký

hiệu

trường

Mã

ngành

Tổ hợp môn

thi/xét tuyển

Chỉ

tiêu

(1) (2) (3) (4) (5)

TRƯỜNG ĐAI HOC LUÁT HÀ NỒI LPH 2.070

Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà

Nội.

ĐT: (04)38351879 Fax: (04)38343226

Website: www.hlu.edu.vn Email: phongd

aotao@hlu.edu.vn

Các ngành đào tạo đại học:

Luât 523801

01

A00, A01,

C00, D01

1.590

Luât Kinh tế 523801

07

A00, A01,

C00, D01

300

Luật Thương mại quốc tế 521101

01

A01, D01 120

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh

pháp lý)

522202

01

A01, D01 60

Ghí chú: đối với ngành thì môn Tiếng Anh nhân hệ số 2

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số

trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ

hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

- Trường sử dụng kết quả miễn thi Tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia để tuyển sinh.

Nếu thí sinh đăng ký miễn thi Tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia nhưng vẫn dự thi

môn Tiếng Anh thì Trường sẽ sử dụng kết quả thi THPT môn Tiếng Anh để xét tuyển.

- Việc sử dụng kết quả miễn thi môn Tiếng Anh được xác định như sau:

+ Đối với ngành Luật, ngành Luật Kinh tế, ngành Luật Thương mại quốc tế: Thí sinh có

các chứng chỉ có giá trị sử dụng tính đến thời điểm trước kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận với số điểm tối thiểu: IELTS 7.0 điểm, TOEFL

ITP 627 điểm, TOEFL iBT 95 điểm được quy đổi tương ứng 10 điểm môn Tiếng Anh;

Thí sinh có các chứng chỉ có giá trị sử dụng tính đến thời điểm trước kỳ thi THPT Quốc

gia năm 2017 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận với số điểm tối thiểu: IELTS 6.5

điểm, TOEFL ITP 550 điểm, TOEFL iBT 79 điểm được quy đổi tương ứng 9,5 điểm môn

Tiếng Anh; Thí sinh có các chứng chỉ có giá trị sử dụng tính đến thời điểm trước kỳ thi

THPT Quốc gia năm 2017 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận với số điểm tối thiểu:

IELTS 6.0 điểm, TOEFL ITP 525 điểm, TOEFL iBT 70 điểm được quy đổi tương ứng 9,0

điểm môn Tiếng Anh.

+ Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Trường sử dụng kết quả miễn thi đối với: Thí sinh có các

chứng chỉ có giá trị sử dụng tính đến thời điểm trước kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận với số điểm tối thiểu: IELTS 7.0 điểm, TOEFL

ITP 627 điểm, TOEFL iBT 95 điểm được quy đổi tương ứng 10 điểm môn Tiếng Anh;

Thí sinh có các chứng chỉ có giá trị sử dụng tính đến thời điểm được Bộ Giáo dục và Đào

tạo công nhận với số điểm tối thiểu: IELTS 6.5 điểm, TOEFL ITP 550 điểm, TOEFL iBT

79 điểm được quy đổi tương ứng 9,5 điểm môn Tiếng Anh.

- Ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh

pháp lý) môn Tiếng Anh nhân hệ số 2

- Điểm trúng tuyển xác định theo từng mã ngành, theo từng tổ hợp môn thi;
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- Trường không sử dụng kết quả bảo lưu của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 để xét

tuyển năm 2017

- Nếu số lượng chỉ tiêu còn ít mà nhiều thí sinh cùng mức điểm sẽ xét theo thứ tự các tiêu

chí phụ:

+ Tiêu chí 1: Tiêu chí thí sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi trong cả 3 năm THPT.

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí đạt danh hiệu học sinh giỏi trong cả 3 năm THPT (tiêu

chí 1), nếu Trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng có nhiều thí sinh bằng điểm, cùng tiêu chí 1 thì

xét đến tiêu chí môn thi ưu tiên.

+ Đối với ngành Luật, ngành Luật Kinh tế: Thí sinh xét tuyển theo to hợp các môn: Ngữ

văn, Lịch sử, Địa lý thì thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh

xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán, Vật lý, Hóa học thì thí sinh có điểm thi môn Toán

cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

và tổ hợp Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh thì thí sinh có điểm thi môn Tiếng Anh cao hơn sẽ

trúng tuyển.

+ Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Luật Thương mại quốc tế thì thí sinh có điểm

môn thi Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

- Sau khi xét đến tiêu chí 2 vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của

Trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

- Trường tuyển 160 chỉ tiêu đào tạo chất lượng cao ngành Luật. Việc tuyển chọn thực hiện

sau khi các thí sinh trúng tuyển vào Trường.

7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét

tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối từng ngành đào tạo...

- Thời gian tuyển sinh theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nhận ĐKXT: Trực tuyến, chuyển phát nhanh qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại

Trường;

- Tổ hợp bài thi (theo tổ hợp môn thi):

STT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn thi/ xét tuyển Chỉ tiêu

1 Luật 52380101 A00, A01, C00, D01 1.590
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2 Luật Kinh tế 52380107 A00, A01, C00, D01 300

3 Luật Thương mại quốc tế 52110101 A01, D01 120

4 Ngôn ngữ Anh (chuyên

ngành Tiếng Anh pháp lý)

52220201 A01, D01 60

Tổng chỉ tiêu 2070

Ghi chú: Ngành Luật Thương mại quốc tế và Ngành Ngôn ngữ Anh, môn Tiếng Anh

nhân hệ số 2

8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển.

8.1. Quy định về xét tuyển thẳng

a) Các đối tượng được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật Hà Nội thuộc diện

không phải học bổ sung kiến thức bao gồm:

- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong

thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học

- Người đã trung tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội, nhưng ngay năm đó có lệnh

điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành

nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính

quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung

phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ

hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Nếu việc học tập

bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được xét tuyển thẳng có nguyện vọng, thì

được xem xét giới thiệu vào lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức

- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, thí sinh trong

đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế lĩnh vực Khoa học xã hội và

hành vi đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào ngành Luật.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, thí sinh trong đội
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tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế lĩnh vực Khoa học xã hội và hành

vi nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học;

- Thí sinh đoạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Vật lý, Hóa

học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh tốt nghiệp trung học năm 2017 được tuyển

thẳng vào ngành Luật;

+ Thí sinh đoạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh tốt

nghiệp trung học năm 2017 được tuyển thang vào ngành Luật Thương mại quốc tế và

ngành Ngôn ngữ Anh;

+ Thí sinh đoạt giải Nhất các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng

Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp trung học được bảo lưu

sau khi tốt nghiệp trung học.

- Hồ sơ của thí sinh đang ký xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật Hà Nội thuộc diện

không phải học bổ sung kiến thức bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3, Công văn số 603/BGDĐT - GDĐH ngày 17

tháng 2 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học

hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017)

+ Ít nhất một trong các bản photocopy sau: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn

đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội

tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT);

Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc

thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng

khác;

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai

ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

Lưu ý:

(1) Thí sinh phải nộp hồ sơ ĐKXT thẳng tại sở GDĐT trước ngày 20/5/2017

(2) Sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng

nhận đoạt giải để xác nhận nhập học trong thời gian quy định (thời gian tính theo dấu bưu

điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).
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b) Đối tượng được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật Hà Nội thuộc diện phải

học bổ sung kiến thức bao gồm:

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các

huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính

đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27

tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững

đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của

Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có

tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định

của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền

vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện

hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu

vực Tây Nam Bộ;

- Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức.

Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội quy định.

- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng đối với đối tượng được xét tuyển thẳng phải học bổ sung kiến

thức không quá 2% tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy của trường năm 2017.

- Ngành xét tuyển thẳng: Ngành Luật.

- Tiêu chí xét tuyển thẳng: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông từ loại khá trở lên

(Nếu số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vượt quá chỉ tiêu đã xác định thì căn cứ

vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo điểm xét tốt nghiệp, Trường sẽ xét từ

cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu).

- Hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật Hà Nội thuộc diện

phải học bổ sung kiến thức bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 4, Công văn số 603/BGDĐT - GDĐH ngày 17

tháng 2 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học

hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm

2017);

+ Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;
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+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai

ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

+ Bản photocopy hộ khẩu thường trú.

Lưu ý: Thí sinh phải nộp hồ sơ ĐKXT thẳng tại sở GDĐT trước ngày 20/5/2017.

8.2. Đối tượng được ưu tiên xét tuyển

- Các thí sinh đoạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Vật lý,

Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh tốt nghiệp trung học năm 2017 nếu không

dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Tuy

nhiên, các thí sinh này phải ĐKDT theo quy định và phải có kết quả thi đáp ứng tiêu chí

đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, Hiệu trưởng Trường

Đại học Luật Hà Nội xem xét, quyết định cho vào học.

- Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển không quá 1% tong chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy

của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017.

- Các thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển phải ĐKDT theo quy định và phải nộp hồ sơ đăng

ký ưu tiên xét tuyển tại sở GDĐT trước ngày 20/5/2017. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

gồm:

+ Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 5, Công văn số 603/BGDĐT- GDĐH ngày 17

tháng 2 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học

hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm

2017);

+ Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG

quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế; Giấy

chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng

năm (nếu có)

- Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2017 - 2018: 740.000 đồng/tháng

tương đương 220.000 đồng/01tín chỉ.
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- Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: 11%


